
1 

 

 

Phụ lục I 

TỌA ĐỘ VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM GIỚI HẠN CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG 

CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM 

(Kèm theo Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng 

Nam ban hành theo Quyết định số  09  /2020/QĐ-UBND ngày 17 /7/2020 của UBND tỉnh) 

1. Phân Khu Bảo vệ nghiêm ngặt: 

a) Hòn Tai 

ST1: 15° 54' 10" N; 108° 32' 29" E                    

ST2: 15° 54' 06" N; 108° 32' 09" E 

ST3: 15° 54' 07" N; 108° 32' 00" E                      

ST4: 15° 54' 14" N; 108° 31' 53"E 

ST5: 15° 54' 26" N; 108° 31' 53" E 

ST6: 15° 54' 25" N; 108° 31' 56" E 

b) Bãi Tra 

SL1 : 15° 55' 30" N; 108° 31' 48" E                    

SL2 : 15° 55' 42" N; 108° 31' 41" E 

SL3 : 15° 55' 46" N; 108° 31' 47" E 

RL4: 15° 55' 32" N; 108° 31' 55" E 

RL3: 15° 55' 28" N; 108° 31' 52" E 

c) Bắc Hòn Lao 

SL4: 15° 57' 33" N; 108° 29' 48" E 

SL5: 15° 57' 22" N; 108° 29' 50" E 

SL6: 15° 57' 19" N; 108° 29' 44" E 

SL7: 15° 57' 16" N; 108° 29' 33" E 

SL8: 15° 57' 22" N; 108° 29' 24" E  

SL9: 15° 57' 47" N; 108° 29' 00" E 

SL10: 15° 58' 02" N; 108° 28' 53" E 

SL11: 15° 58' 02" N; 108° 29' 00" E 

SL12: 15° 57' 48" N; 108° 29' 17" E 

SL13: 15° 57' 48" N; 108° 29' 19" E 

SL14: 15° 57' 46" N; 108° 29' 22" E 

SL15: 15° 57' 30" N; 108° 29' 31" E 

SL16: 15° 57' 24" N; 108° 29' 33" E 

d) Hòn Mồ 

SM1: 15° 55' 49" N; 108° 28' 19" E 

SM2: 15° 56' 00" N; 108° 28' 11" E 

SM3: 15° 56' 04" N; 108° 28' 13" E 

SM4: 15° 56' 05" N; 108° 28' 23" E 

SM5: 15° 56' 02" N; 108° 28' 34" E 

SM6: 15° 55' 56" N; 108° 28' 39" E 

 SM7: 15° 55' 49" N; 108° 28' 34" E  
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đ) Hòn Lá 

SHL1: 15° 58' 01" N; 108° 26' 50" E 

SHL2: 15° 57' 52" N; 108° 26' 50" E 

SHL3: 15° 58' 15" N; 108° 26' 22" E 

SHL4: 15° 58' 30" N; 108° 26' 30" E 

SHL5: 15° 58' 54" N; 108° 26' 54" E 

SHL6: 15° 58' 54" N; 108° 27' 15" E 

SHL7: 15° 58' 32" N; 108° 27' 15" E 

SHL8: 15° 58' 32" N; 108° 27' 09" E 

e) Hòn Khô, Hòn Cụ 

SK1: 15° 58' 25" N; 108° 25' 30" E 

SK2: 15° 58' 16" N; 108° 25' 30" E 

SK3: 15° 58' 16" N; 108° 24' 58" E 

SK4: 15° 58' 25" N; 108° 24' 58" E 

SK5: 15° 58' 30" N; 108° 25' 15" E 

2. Phân Khu Phục hồi sinh thái: 

a) Rạn Mành 

RM1: 15° 53' 41" N; 108° 31' 22" E 

RM2: 15° 54' 00" N; 108° 30' 47" E 

RM3: 15° 54' 18" N; 108° 31' 00" E 

RM4: 15° 54' 00" N; 108° 31' 34" E 

b) Hòn Tai 

ST5: 15° 54' 26" N; 108° 31' 53" E 

ST6: 15° 54' 25" N; 108° 31' 56" E 

RT1: 15° 54' 34" N; 108° 31' 28" E 

RT2: 15° 54' 45" N; 108° 32' 15" E 

RT3: 15° 54' 54" N; 108° 32' 32" E 

RT4: 15° 54' 51" N; 108° 32' 32" E 

c) Bãi Nần 

RL1: 15° 55' 21" N; 108° 32' 03" E 

RL2: 15° 55' 24" N; 108° 31' 58" E 

RL3: 15° 55' 28" N; 108° 31' 52" E 

RL4: 15° 55' 32" N; 108° 31' 55" E 

d) Rạn Mè – Bãi Ông 

RL5: 15° 57' 28" N; 108° 29' 59" E 

RL6: 15° 57' 33" N; 108° 29' 59" E 

RL7: 15° 57' 36" N; 108° 29' 57" E  

RL8: 15° 57' 37" N; 108° 29' 57" E 

SL4: 15° 57' 33" N; 108° 29' 48" E 

SL5: 15° 57' 22" N; 108° 29' 50" E 



3 

 

 

 

đ) Hòn Dài 

 RD1: 15° 56' 39" N; 108° 28' 34" E 

 RD2: 15° 56' 39" N; 108° 28' 25" E 

 RD3: 15° 57' 00" N; 108° 28' 42" E 

 RD4: 15° 57' 04" N; 108° 29' 00" E 

 RD5: 15° 57' 00" N; 108° 29' 15" E 

 RD6: 15° 56' 45" N; 108° 29' 15" E 

 RD7: 15° 56' 17" N; 108° 29' 00" E 

 RD8: 15° 56' 17" N; 108° 28' 46" E 

3. Phân Khu Dịch vụ - Hành chính 

AS1: 15° 53' 00" N; 108° 31' 00" E 

AS2: 15° 57' 30" N; 108° 24' 30" E 

AS3: 15° 59' 45" N; 108° 24' 30" E 

AS4: 15° 59' 30" N; 108° 30' 00" E 

AS5: 15° 57' 00" N; 108° 33' 00" E 

AS6: 15° 53' 30" N; 108° 33' 00" E 

4. Vùng đệm 

B1: 15° 52' 30" N; 108° 33' 30" E 

B2: 15° 52' 30" N; 108° 24' 00" E 

 B3: 16° 00' 00" N; 108° 24' 00" E  

B4: 16° 00' 00" N; 108° 33' 30" E 
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Phụ lục II 

DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ HIẾM 

(Kèm theo Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng 

Nam ban hành theo Quyết định số  09  /2020/QĐ-UBND ngày 17 /7/2020 của UBND tỉnh) 

T

T 
Tên Việt Nam Tên khoa học 

Thời gian 

cấm khai 

thác trong 

năm 

Kích thước khai 

thác (Tổng chiều 

dài/đường kính 

tính theo mm) 

1 Tất cả các loài Sao 

biển (trừ Sao biển 

gai) 

Asteroidea (trừ 

Acanthaster planci) 

Cả năm  

2 Bào ngư bầu dục Haliotis ovina 01/3 – 30/4 ≥ 44 

3 Bào ngư dài Haliotis varia 01/4 – 31/5 ≥ 34 

4 Bàn mai Atrina vexillum 01/4 – 31/7  

5 Cầu gai sọ dừa Tripneustes gratilla  ≥ 50 

6 Cầu gai đen Diadema setosum 1/9 – 31/10  

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Acanthaster_planci
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